
5.00

150Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 22LC43(3); Mã TC: TN22LC43(3)
Đại học VLVH_liên thông Cao Đẳng, ngành , khóa 02/2023-07/2025

Học kỳ 1 Năm học: 2026-2027

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 22843157 HUỲNH GIA ĐẠT 22LC43DN3 142 6.74

PCNC322125 Thực tập CNC 2
2024-
2025-
HK01

0.0

PMMT31162
5 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1

2024-
2025-
HK01

0.0

03 Chuyên đề tốt nghiệp 1, Chuyên đề tốt 
nghiệp 2, Chuyên đề tốt nghiệp 3 03

04 Công nghệ CAD\CAM_CNC 04

2 22843156 NGUYỄN ĐỖ 
THÀNH ĐẠT 22LC43DN3 138 6.63

MTNC330925 Máy và hệ thống điều khiển số 3
2023-
2024-
HK02

3.5

PCNC322125 Thực tập CNC 2
2024-
2025-
HK01

0.0

PMMT31162
5 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1

2024-
2025-
HK01

0.0

04 Công nghệ CAD\CAM_CNC 04

05 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 05

3 22843161 TỪ TRỊNH CÔNG HIẾU 22LC43DN3 131 6.63

MATH13240
1 Toán 1 3

2022-
2023-
HK02

4.5

MOLD33122
5 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu 3

2024-
2025-
HK01

2.3

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

3 22843161 TỪ TRỊNH CÔNG HIẾU 22LC43DN3 131 6.63

PMMT31162
5 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1

2024-
2025-
HK01

0.0

01 Công nghệ chế tạo máy 01

03 Chuyên đề tốt nghiệp 1, Chuyên đề tốt 
nghiệp 2, Chuyên đề tốt nghiệp 3 03

04 Công nghệ CAD\CAM_CNC 04

05 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 05

4 22843163 DƯƠNG VĂN HUẤN 22LC43DN3 119 6.57

ENME320124 Anh văn chuyên ngành cơ khí 2
2023-
2024-
HK01

4.2

MATH13250
1 Toán 2 3

2022-
2023-
HK02

4.2

MOLD33122
5 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu 3

2024-
2025-
HK01

2.8

MTNC330925 Máy và hệ thống điều khiển số 3
2023-
2024-
HK02

4.5

PCNC322125 Thực tập CNC 2
2024-
2025-
HK01

0.0

PMMT31162
5 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1

2024-
2025-
HK01

0.0

01 Công nghệ chế tạo máy 01

03 Chuyên đề tốt nghiệp 1, Chuyên đề tốt 
nghiệp 2, Chuyên đề tốt nghiệp 3 03

04 Công nghệ CAD\CAM_CNC 04

05 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 05

5 22843164 PHẠM ĐỨC HUY 22LC43DN3 141 6.91

PCNC322125 Thực tập CNC 2
2024-
2025-
HK01

0.0

PHYS131002 Vật lý 2 3
2023-
2024-
HK01

3.8



ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

5 22843164 PHẠM ĐỨC HUY 22LC43DN3 141 6.91

PMMT31162
5 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1

2024-
2025-
HK01

0.0

04 Công nghệ CAD\CAM_CNC 04

6 22843165 LÊ MINH KHÁNH 22LC43DN3 148 6.63 MOLD33122
5 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu 3

2024-
2025-
HK01

3.3

7 22843167 PHẠM BÙI ANH KHÔI 22LC43DN3 143 6.51

ENME320124 Anh văn chuyên ngành cơ khí 2
2023-
2024-
HK01

4.5

MOLD33122
5 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu 3

2024-
2025-
HK01

1.5

05 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 05

8 22843168 PHAN TUẤN LÂM 22LC43DN3 146 6.43

PMMT31162
5 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1

2024-
2025-
HK01

0.0

04 Công nghệ CAD\CAM_CNC 04

9 22843169 NGUYỄN HOÀNG LONG 22LC43DN3 143 6.41

FAIN443825 Thực tập Tốt nghiệp (CNCTM) 4
2024-
2025-
HK01

0.0

MOLD33122
5 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu 3

2024-
2025-
HK01

1.5

10 22843176 HUỲNH NHẬT TÂY 22LC43DN3 145 6.60

ENME320124 Anh văn chuyên ngành cơ khí 2
2023-
2024-
HK01

4.4

MOLD33122
5 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu 3

2024-
2025-
HK01

2.5

PMMT31162
5 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1

2025-
2026-
HK02

3.3

11 22843178 LÊ HOÀNG TUẤN 22LC43DN3 126 6.49

MOLD33122
5 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu 3

2024-
2025-
HK01

2.3

MTNC330925 Máy và hệ thống điều khiển số 3
2023-
2024-
HK02

4.4



ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

11 22843178 LÊ HOÀNG TUẤN 22LC43DN3 126 6.49

PCNC322125 Thực tập CNC 2
2024-
2025-
HK01

0.0

PMMT31162
5 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1

2024-
2025-
HK01

0.0

01 Công nghệ chế tạo máy 01

03 Chuyên đề tốt nghiệp 1, Chuyên đề tốt 
nghiệp 2, Chuyên đề tốt nghiệp 3 03

04 Công nghệ CAD\CAM_CNC 04

05 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 05

12 22843187 HỒ ĐỨC TRƯỜNG 22LC43DN3 135 6.66

MOLD33122
5 Thiết kế, chế tạo khuôn mẫu 3

2024-
2025-
HK01

2.0

PMMT31162
5 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1

2024-
2025-
HK01

0.0

01 Công nghệ chế tạo máy 01

02 TN Trang bị điện-điện tử trong MCN 02

04 Công nghệ CAD\CAM_CNC 04

05 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 05

13 22843188 LÊ CAO ĐAN TRƯỜNG 22LC43DN3 125 6.75

EPHT210629 TN Công nghệ thuỷ lực và khí nén 1
2023-
2024-
HK02

0.0

FAIN443825 Thực tập Tốt nghiệp (CNCTM) 4
2024-
2025-
HK01

0.0

PCNC322125 Thực tập CNC 2
2024-
2025-
HK01

0.0

PMMT31162
5 Đồ án công nghệ chế tạo máy 1

2024-
2025-
HK01

0.0

01 Công nghệ chế tạo máy 01

03 Chuyên đề tốt nghiệp 1, Chuyên đề tốt 
nghiệp 2, Chuyên đề tốt nghiệp 3 03

04 Công nghệ CAD\CAM_CNC 04

05 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 05



Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được
Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí :     3 TC  (Min)
MAMS333825 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 3

MAMS333625 Mô hình hóa và phân tích hệ thống cơ khí 3

Công nghệ chế tạo máy :     4 TC  (Min)
MMAT344225 Công nghệ chế tạo máy 4

IMAS320525 Bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp 2

MMAT334325 Công nghệ chế tạo máy 3

TN Trang bị điện-điện tử trong MCN :     1 TC  (Min)
ELDR312025 TN Trang bị điện-điện tử trong MCN 1

PELD315125 Thực tập trang bị điện - điện tử trên máy công nghiệp 1

Công nghệ CAD\CAM_CNC :     3 TC  (Min)
PACC325025 Thực tập CAD/CAM-CNC nâng cao 2

CCCT331725 Công nghệ CAD\CAM_CNC 3

ACCC321325 CAD/CAM-CNC nâng cao 2

Chuyên đề tốt nghiệp 1, Chuyên đề tốt nghiệp 2, Chuyên đề tốt nghiệp 3 :    
 7 TC  (Min)

STOG423325 Chuyên đề tốt nghiệp 2 2

GRAT402425 Khóa luận tốt nghiệp 10

STOG423425 Chuyên đề tốt nghiệp 3 2

STOG433225 Chuyên đề tốt nghiệp 1 3


